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Lời nói đầu 

TCVN 10607-2:2014 hoàn toàn tương đương với ISO/IEC 15026-2:2011. 

TCVN 10607-2:2014 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/JTC 1 

Công nghệ thông tin biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 

đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. 

Bộ TCVN 10607 (ISO/IEC 15026) Kỹ thuật phần mềm và hệ thống gồm 

các tiêu chuẩn sau: 

 TCVN 10607-1:2014 (ISO/IEC 15026-1:2013) Kỹ thuật phần mềm và 

hệ thống – Đảm bảo phần mềm và hệ thống – Phần 1: Khái niệm và từ 

vựng; 

 TCVN 10607-2:2014 (ISO/IEC 15026-2:2011) Kỹ thuật phần mềm và 

hệ thống – Đảm bảo phần mềm và hệ thống – Phần 2: Trường hợp 

đảm bảo; 

 TCVN 10607-3:2014 (ISO/IEC 15026-3:2011) Kỹ thuật phần mềm và 

hệ thống – Đảm bảo phần mềm và hệ thống – Phần 3: Mức toàn vẹn 

hệ thống; 

 TCVN 10607-4:2014 (ISO/IEC 15026-4:2012) Kỹ thuật phần mềm và 

hệ thống – Đảm bảo phần mềm và hệ thống – Phần 4: Đảm bảo trong 

vòng đời. 
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Kỹ thuật phần mềm và hệ thống – Đảm bảo phần mềm và hệ thống  
– Phần 2: Trường hợp đảm bảo 

Systems and software engineering – Systems and software assurance –  

Part 2: Assurance case 

 

1   Phạm vi áp dụng 

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu tối thiểu cho cấu trúc và nội dung của một trường hợp đảm bảo. 

Trường hợp đảm bảo bao gồm một đòi hỏi mức cao cho đặc tính của một hệ thống hay sản phẩm 

(hoặc tập các đòi hỏi), lập luận có hệ thống liên quan tới đòi hỏi đó, bằng chứng và các giả định rõ ràng 

làm cơ sở cho lập luận này. Việc lý luận thông qua nhiều mức đòi hỏi mức thấp, lập luận có cấu trúc 

này kết nối đòi hỏi mức cao với bằng chứng và các giả định. 

Tiêu chuẩn này không nêu ra các yêu cầu về chất lượng nội dung trong một trường hợp đảm bảo. Hơn 

nữa, tiêu chuẩn này nêu ra các yêu cầu về việc tồn tại các nội dung và cấu trúc của một trường hợp 

đảm bảo. Trong khi một vài chú thích và các thuật ngữ hơi khác nhau hiện được dùng trong thực tế, 

tiêu chuẩn này không yêu cầu việc sử dụng một thuật ngữ hoặc một trình diễn địa lý đặc biệt. Tương 

tự, tiêu chuẩn này không nêu ra các yêu cầu về cách thức triển khai dữ liệu vật lý, mà không có một 

yêu cầu nào đối với sự dư thừa hay đồng vị. 

2   Sự phù hợp 

Một trường hợp đảm bảo phù hợp với tiêu chuẩn này nếu đáp ứng các yêu cầu trong Điều 6 và Điều 7. 

3  Tài liệu viện dẫn 

Các tài liệu viện dẫn sau rất cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi 

năm công bố thì áp dụng phiên bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì 

áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi, bổ sung (nếu có).  

TCVN 10607-1 (ISO/IEC 15026-1), Kỹ thuật phần mềm và hệ thống - Đảm bảo phần mềm và hệ thống 

- Phần 1: Khái niệm và từ vựng 

ISO/IEC 15289, Systems and software engineering - Content of systems and software life cycle 

process information products 

4 Thuật ngữ và định nghĩa 

Tiêu chuẩn này áp dụng các thuật ngữ và định nghĩa được đưa ra trong TCVN 10607-1.  

 T I Ê U   C H U Ẩ N   Q U Ố C   G I A          TCVN 10607-2:2014 
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5 Sử dụng tiêu chuẩn 

Nhu cầu và yêu cầu của hệ thống hay sản phẩm liên quan, các tương tác của hệ thống hay sản phẩm 

với môi trường của nó và các sự kiện, điều kiện thực tế có thể dẫn tới một mục tiêu nhằm đảm bảo 

rằng hệ thống hay sản phẩm đạt được các đòi hỏi nhất định. Nhằm đáp ứng mục tiêu này, trường hợp 

đảm bảo hỗ trợ các đòi hỏi này liên quan tới các đặc tính được chọn lựa của hệ thống hay sản phẩm. 

Trong khi các đặc tính này có thể được chọn lựa vì bất kỳ lý do nào, một lý do phổ biến chọn lọc các 

đặc tính bởi chúng là rủi ro liên quan và có sự tin tưởng cao là cần thiết trong việc nhận dạng các đặc 

tính trong một hệ thống hay sản phẩm. Kết quả của việc phát triển một trường hợp đảm bảo là các giá 

trị và độ không xác định được xây dựng cho mỗi đặc tính của đòi hỏi mức cao. Độ không xác định liên 

quan tới sự đúng hay sai của các đòi hỏi này là một kết luận thiết yếu của trường hợp đảm bảo. 

Bên liên quan có thể đánh giá trường hợp đảm bảo nhằm xác định việc mở rộng của việc đạt được đòi 

hỏi mức cao theo hệ thống hay sản phẩm và liệu rằng việc đạt được này được thể hiện theo rủi ro hay 

độ không xác định được phép và bất kỳ hệ quả liên quan nào. Các kết quả liên quan tới đòi hỏi mức 

cao, sự hỗ trợ đòi hỏi đó theo độ không xác định và hệ quả tạo nên một cơ sở cho việc quản lý rủi ro, 

việc đạt được cơ sở cho sự tin tưởng thích hợp và hỗ trợ trong việc đưa ra quyết định. 

Bên liên quan có thể thường đưa ra quyết định tốt hơn về một hệ thống hay sản phẩm khi độ không 

xác định của các kết luận liên quan tới các đặc tính này được giảm thiểu. Trong khi một trường hợp 

đảm bảo là hữu dụng đối với việc đưa ra quyết định theo các bên liên quan có kinh nghiệm (ví dụ: các 

nhà phát triển và nhà cung cấp dịch vụ), thường là động cơ thúc đẩy chính đối với một trường hợp 

đảm bảo nhằm hỗ trợ các quyết định quan trọng do bên liên quan không có nền tảng này, ví dụ: những 

người tham gia trong việc chứng nhận, quy định, thu thập hay kiểm tra hệ thống. 

Cách thức trường hợp đảm bảo được sử dụng và lượng nỗ lực dành cho việc xây dựng trường hợp 

đảm bảo có thể thay đổi rất nhiều do tính chặt chẽ của các đặc tính được chọn lựa, khoảng thời gian 

áp dụng đòi hỏi, mức độ không xác định, phạm vi của các giả định được tạo ra và rủi ro hay các hệ quả 

liên quan. Do đó, nội dung cần thiết trong trường hợp đảm bảo thay đổi phụ thuộc vào bên liên quan và 

ngữ cảnh đánh giá. Ví dụ: dựa trên các yêu cầu hệ thống và đặc tính được quy định bởi đòi hỏi mức 

cao, một trường hợp đảm bảo có thể được dùng cho mục đích xác minh hay xác thực. 

Tiêu chuẩn này nhằm tối ưu hóa việc phát triển và duy trì các trường hợp đảm bảo. Khi phát triển một 

hệ thống hay sản phẩm mới hoặc việc tạo ra một thay đổi quan trọng, việc phát triển trường hợp đảm 

bảo cần không tách rời trong các quy trình, kế hoạch, kỹ thuật, hoạt động và các quyết định liên quan 

đến việc phát triển hệ thống hay sản phẩm đáng quan tâm. 

Nhằm cung cấp sự linh hoạt cần thiết và bao trùm nhiều lĩnh vực khi các trường hợp đảm bảo được tối 

ưu hóa, tiêu chuẩn này dùng một cách tiếp cận chung và đòi hỏi một ánh xạ giữa tiêu chuẩn này và nội 

dung của bất kỳ sự phù hợp của trường hợp đảm bảo nào. Các yêu cầu cho việc ánh xạ này được nêu 

trong Điều 7.2. 

CHÚ THÍCH 1 Thuật ngữ ―độ không xác định‖ được sử dụng như một thuật ngữ tổng quát, có nghĩa là: ―thiếu chắc chắn‖. 

Các cộng đồng khác nhau hạn chế việc áp dụng thuật ngữ này cho việc sử dụng hạn chế, ví dụ: cho các dự đoán sự kiện dự 
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kiến, cho các phép đo vật lý đã được tạo ra hay không biết, nhưng thuật ngữ trong tiêu chuẩn này áp dụng đối với bất kỳ độ 

không xác định nào. 

CHÚ THÍCH 2 Việc chọn lọc đòi hỏi mức cao và các đặc tính liên quan mà không bị giới hạn trong tiêu chuẩn này nhưng 

có thể được quy định theo các yêu cầu bên liên quan hoặc được xây dựng bởi bên phê duyệt cho hệ thống hay sản phẩm. 

Đòi hỏi mức cao có thể là một phần của các yêu cầu và đặc tả chung nhưng có thể xuất phát từ nội bộ hệ thống, liên quan tới 

điều mà hệ thống phụ thuộc, hoặc chỉ liên quan gián tiếp tới hệ thống đáng quan tâm chính yếu. 

CHÚ THÍCH 3 Các giới hạn của trường hợp đảm bảo của một hệ thống hay sản phẩm phải được phản ánh trong hướng 

dẫn; tài liệu truyền tải, vận hành và bảo trì; đào tạo; vận hành viên và các hỗ trợ người dùng; khả năng thu thập dữ liệu và các 

dịch vụ liên quan hay đi kèm với hệ thống hay sản phẩm. Hiểu biết về giới hạn này cho phép tránh và nhận diện các vi phạm 

của giả định tương ứng hoặc điều kiện liên quan tới các đòi hỏi mức cao. 

CHÚ THÍCH 4 Văn bản thường đề cập tới một trường hợp đảm bảo hay một đòi hỏi mức cao riêng lẻ, tuy nhiên một hệ 

thống hay sản phẩm có thể có nhiều trường hợp đảm bảo và một trường hợp đảm bảo có thể có nhiều đòi hỏi mức cao. 

6  Cấu trúc và nội dung của một trường hợp đảm bảo 

6.1  Tổng quát 

Việc mô tả của tiêu chuẩn này về cấu trúc và nội dung của trường hợp đảm bảo, sử dụng thuật ngữ 

―thành phần‖ đối với các phần chính của một trường hợp đảm bảo và mô tả các quan hệ giữa các 

thành phần này. Các yêu cầu tổng quát sau áp dụng cho: 

a) Các thành phần của một trường hợp đảm bảo phải rõ ràng, có thể định danh và có thể truy nhập. 

CHÚ THÍCH Sự không rõ ràng có thể tránh được bởi việc kết hợp một thành phần với thông tin theo ngữ cảnh của nó, ví 

dụ: việc định nghĩa của các thuật ngữ được sử dụng, môi trường của hệ thống hay sản phẩm và các định danh thực thể chịu 

trách nhiệm đối với sự phát triển hay duy trì một thành phần. 

b) Mỗi thành phần phải được xác định duy nhất và phải có nguồn gốc xác định, lịch sử chính xác và 

tính toàn vẹn của nó được đảm bảo.  

c) Đối với mỗi thành phần, các nội dung thành phần, thông tin liên quan và các thành phần khác có 

các mối quan hệ phải được xác định và có thể truy nhập. 

CHÚ THÍCH Đối với mỗi thành phần, việc mô tả và các thành phần khác là cần thiết, ví dụ: bằng chứng cho các đòi hỏi 

và thông tin liên quan như: các kết quả trường hợp thử, được xác định và có thể truy nhập. 

d) Một trường hợp đảm bảo phải bao gồm các nội dung phụ trợ được yêu cầu bởi ISO/IEC 15289 cho 

loại tài liệu này.  

CHÚ THÍCH Tiêu chuẩn này không chỉ ra hạn chế về cách thức các nội dung phụ trợ được bao gồm và không có yêu 

cầu rằng trường hợp đảm bảo là một tài liệu riêng biệt. 

6.2 Cấu trúc chung 

Năm thành phần chính của một trường hợp đảm bảo là: các đòi hỏi, lập luận, bằng chứng, biện minh 

và các giả định. 
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Hình 1 mô tả cấu trúc của các trường hợp đảm bảo. Hình 1 không được viện dẫn. 

Đòi hỏi 

Một đòi hỏi là một đề xuất được đảm bảo về hệ thống đáng quan tâm. Đòi hỏi có thể đi kèm với thông tin phụ trợ, 

ví dụ: thời hạn được đề cập trong đề xuất hay độ không xác định của đề xuất. 

Biện minh, Lập luận, Bằng chứng và Trường hợp đảm bảo 

Biện minh, lập luận, bằng chứng và trường hợp đảm bảo được định nghĩa cùng đệ quy trong hình này. 

Đưa ra một đòi hỏi c, một biện minh j của c là một lý do tại sao c lại được chọn. 

Bình luận: Do vậy, một biện minh được định nghĩa liên quan tới đòi hỏi c. Một lập luận (được định nghĩa bên 

dưới) cũng được định nghĩa liên quan tới một đòi hỏi, nhưng khác biệt với biện minh bởi một biện minh là một lý 

do cho việc lựa chọn một đòi hỏi, trong khi một lập luận là một lý do tạo sao một đòi hỏi là đúng. 

Đưa ra một đòi hỏi c và một tập bằng chứng es, một lập luận mà đảm bảo c dùng es được định nghĩa là một lý do 

tạo sao sự thực của c được suy luận từ phần chính của bằng chứng trong tập es. 

Bằng chứng là cả một thực tế, mốc, đối tượng, một đòi hỏi hay một trường hợp đảm bảo. Một đòi hỏi được gọi là 

một giả định nếu nó xuất hiện trong một trường hợp đảm bảo như bằng chứng. Phần chính của bằng chứng 

được định nghĩa dựa trên mẫu bằng chứng, nếu bằng chứng đó là một thực tế, mốc, đối tượng hay một đòi hỏi, 

phần chính của nó là chính nó; nhưng nếu bằng chứng đó là một trường hợp đảm bảo ao, phần chính của nó là 

đòi hỏi của ao. 

Bình luận: Bằng chứng phải được chỉ rõ bên dưới trong Hình 1 rằng: bằng chứng của một trường hợp đảm bảo 

được dùng bởi một lập luận của trường hợp đảm bảo đó nhằm đảm bảo rằng đòi hỏi của nó được kéo dài. 

Bình luận: Một đòi hỏi xuất hiện như một bằng chứng được gọi là một giả định bởi bằng chứng đó là một đề xuất 

với bất kỳ lý do tại sao lại đúng. Khi một lý do cho sự thật được nêu ra, lý do được mong đợi rằng một trường 

hợp đảm bảo mà lập luận của nó là lý do đó, được xây dựng và được nêu như bằng chứng thay vì cung cấp chỉ 

một đòi hỏi như bằng chứng. 

Một trường hợp đảm bảo được định nghĩa là một bội số bốn của một đòi hỏi c, một biện minh j của c, một tập 

bằng chứng es và một lập luận g mà đảm bảo c dùng es. Cho a=(c,j,es,g) là một trường hợp đảm bảo; c được 

định nghĩa là đòi hỏi của a; tương tự j được định nghĩa là biện minh của a, es là tập bằng chứng của a, và g là lập 

luận của a. 

Bình luận: Định nghĩa các trường hợp đảm bảo dựa trên các lập luận, định nghĩa các lập luận dựa trên bằng 

chứng và định nghĩa bằng chứng dựa trên các trường hợp đảm bảo. Các định nghĩa này tuy không vòng vo, 

nhưng cùng đệ quy với các định nghĩa khác. 

Bình luận: Đối với người dùng theo định hướng toán học, định nghĩa đệ quy sau của tập các trường hợp đảm 

bảo có thể giúp đỡ phần nào. Tập trường hợp đảm bảo A và tập bằng chứng E được định nghĩa bởi các phép 

toán đệ quy sau: 
A0 = C × { j0  J(c0) | c0  C } × ωf (E) × { g0  G (c0, es0 ) | c0   C, es0  ωf (E) } 

 
A = { (c, j, es, g)  A0 | j  J(c), g  G (c, es) } 

 
E = F + D + O + C + A 

trong đó: 

J(c) tập tất cả biện minh đối với một đòi hỏi c; 

C tập đòi hỏi; 

ωf (E) tập tất cả tập con hữu hạn của E (tập tổng hữu hạn của E); 

G (c0, es0) tập các lập luận đảm bảo một đòi hỏi co sử dụng một tập bằng chứng eso;   

F tập thực tế, D là tập thời gian; 

O tập đối tượng; 

M × N sản phẩm trực tiếp của M và N, với bất kỳ tập M và N nào; và 

M + N nhóm phân biệt (tổng trực tiếp) của M và N và bất kỳ tập M và N nào. 
 

Hình 1 - Cấu trúc của trường hợp đảm bảo (tham khảo) 
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Các đòi hỏi sau áp dụng cho cấu trúc của một trường hợp đảm bảo: 

a) Một trường hợp đảm bảo phải có một hay nhiều các đòi hỏi mức cao là mục đích tối thượng của 

các lập luận của chính trường hợp đảm bảo. 

CHÚ THÍCH Nhiều đòi hỏi mức cao tương đương với việc kết nối của chúng. 

b) Một lập luận phải được hỗ trợ bởi một hay nhiều đòi hỏi, bằng chứng hay giả định. 

CHÚ THÍCH 1 Một lập luận được sử dụng nhằm thể hiện cách thức mà các thành phần làm nền tảng trực tiếp liên quan tới 

một hay một tập đòi hỏi. Tập các thành phần làm nền tảng với mỗi lập luận bao gồm: một tập bằng chứng, giả định và đòi hỏi 

mức thấp hơn. 

CHÚ THÍCH 2 Khi một lập luận không thể hỗ trợ trực tiếp các lập luận khác, một lập luận mức thấp hơn nên gắn với một 

đòi hỏi mức thấp hơn mà chuyển sang gắn liền với với lập luận cấp cao hơn. 

c) Một đòi hỏi phải được hỗ trợ không chỉ bởi một lập luận, hoặc một hay nhiều đòi hỏi, hoặc giả định. 

CHÚ THÍCH Mọi đòi hỏi trong một trường hợp đảm bảo yêu cầu hỗ trợ dưới nhiều mẫu khác nhau. Do đó, một đòi hỏi thì 

không bao giờ là một thành phần bên dưới của một trường hợp đảm bảo. Một (và chỉ một) lập luận có thể được dùng để hỗ 

trợ một đòi hỏi. Nói cách khác, một đòi hỏi có thể hỗ trợ (trực tiếp và không thông qua lập luận) bởi một vài tập bằng chứng, 

giả định hoặc các đòi hỏi mức thấp hơn. 

d) Một đòi hỏi, lập luận, bằng chứng hay một giả định phải không hỗ trợ chính nó trực tiếp hay gián 

tiếp. 

CHÚ THÍCH Một đòi hỏi, lập luận, bằng chứng hay giả định đơn lẻ có thể được dùng để hỗ trợ nhiều thành phần. 

6.3 Đòi hỏi 

6.3.1 Mẫu đòi hỏi 

Đòi hỏi phải là một mô tả đúng-sai nhằm chỉ ra các giới hạn giá trị của một đặc tính được định nghĩa rõ 

ràng - được gọi là đặc tính của đòi hỏi, các giới hạn về độ không xác định về giá trị của đặc tính đáp 

ứng các giới hạn của đòi hỏi và các giới hạn về điều kiện mà đòi hỏi này được áp dụng.  

6.3.2 Nội dung của đòi hỏi 

Một đòi hỏi phải có các nội dung được yêu cầu và có thể có nhiều nội dung tùy chọn được chỉ ra trong 

danh sách sau: 

a) Đặc tính của đòi hỏi (yêu cầu). 

b) Các giới hạn dựa trên giá trị của đặc tính liên quan tới đòi hỏi (ví dụ: trong dải của nó) (yêu cầu). 

c) Các giới hạn dựa trên độ không xác định của giá trị đặc tính đáp ứng giới hạn của nó (yêu cầu). 

d) Các giới hạn dựa trên khoảng thời gian áp dụng đòi hỏi (tùy chọn) 

e) Độ không xác định của thời hạn liên quan (tùy chọn) 

f) Các giới hạn dựa trên điều kiện mà đòi hỏi được áp dụng (yêu cầu) 

g) Độ không xác định của  điều kiện liên quan (tùy chọn). 
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h) Nếu một đặc tính trong một đòi hỏi áp dụng cho một vài tập con của các hệ thống, sản phẩm hay 

các phần tử của chúng, việc xác định bao gồm: các phiên bản hoặc trường hợp liên quan (yêu cầu 

có điều kiện). 

i) Các hệ quả hoặc rủi ro nếu liên quan tới đòi hỏi (yêu cầu có điều kiện). 

CHÚ THÍCH 1 Thuật ngữ ―giới hạn‖ được dùng để đáp ứng nhiều tình huống có thể tồn tại. Các giá trị có thể là một hay 

nhiều giá trị đơn lẻ, một hay nhiều dải giá trị, hoặc đa chiều. Ranh giới của các giới hạn này đôi khi bao gồm việc phân phối  

khả năng xảy ra, được tăng cường hoặc có các khía cạnh không rõ ràng khác. 

CHÚ THÍCH 2 Độ không xác định cũng có thể liên quan tới khoảng thời gian áp dụng và các điều kiện đề ra. Các đòi hỏi cụ 

thể không cần bao gồm tất cả độ không xác định có thể và chỉ bao gồm chủ yếu một. Trong trường hợp chính xác, độ không 

xác định có thể là 0. 

6.3.3 Phạm vi của điều kiện 

Các điều kiện bao gồm bất kỳ thời hạn được quy định nào, được bao trùm bởi việc kết hợp các thành 

phần của trường hợp đảm bảo hỗ trợ một đòi hỏi phải cùng bao trùm các điều kiện đó, bao gồm bất kỳ 

giới hạn được quy định nào cho đòi hỏi được áp dụng. 

6.3.4 Biện minh của việc chọn lựa đòi hỏi mức cao 

Bởi việc chọn lựa một đòi hỏi mức cao và đặc tính của nó là quan trọng để đáp ứng mục tiêu của một 

trường hợp đảm bảo và thúc đẩy quá trình xây dựng của trường hợp đảm bảo, một đòi hỏi mức cao 

phải có một biện minh cho lựa chọn của nó. 

CHÚ THÍCH Biện minh cho đòi hỏi mức cao là một cách thức để kết nối rủi ro giữa các bên liên quan của hệ thống và 

cho việc ghi thỏa thuận.  

6.4 Lập luận 

6.4.1 Đặc tính của lập luận 

Một lập luận được dùng để thể hiện cách thức các thành phần làm nền tảng trực tiếp mà liên quan tới 

một hay một tập đòi hỏi. Một lập luận có thể đặc biệt hữu ích nếu nó dưới dạng một tính toán kỹ thuật 

hay bằng chứng logic mà không nằm dưới dạng một trường hợp đảm bảo. 

Một lập luận có các đặc tính sau: 

a) Lập luận phải chỉ ra theo một cách thức mà sử dụng các thành phần trực tiếp bên dưới nó. 

b) Lập luận phải đạt được một hay nhiều kết luận liên quan tới mỗi đòi hỏi mà nó hỗ trợ. 

c) Lập luận phải xây dựng độ không xác định của mỗi kết luận đạt được. 

d) Lập luận phải bao gồm thông tin cần thiết để triển khai hiệu quả theo độ không xác định của nó.  

6.4.2 Biện minh về phương pháp luận 

Lập luận phải có một biện minh tương ứng cho giá trị hay chất lượng của phương pháp luận của lập 

luận (ví dụ: tính toán hoặc tranh cãi). 
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CHÚ THÍCH Nhiều phương pháp luận có thể sử dụng trong các lập luận. Các phương pháp này bao gồm các công cụ sử 

dụng, thay đổi khả năng áp dụng, nguồn, dẫn tới sự chính xác và độ không xác định và dễ dàng sử dụng. Các lập luận được 

dùng để hỗ trợ hoặc giảm thiểu các đòi hỏi. Các đòi hỏi, bằng chứng và các giả định làm nền tảng cho một lập luận có các 

trạng thái không xác định liên quan tới chúng và lập luận có thể ảnh hưởng tới độ không xác định của đòi hỏi sử dụng lập 

luận. 

6.5 Bằng chứng 

6.5.1 Nội dung của bằng chứng 

Bằng chứng phải bao gồm dữ liệu hay thông tin rõ ràng. 

CHÚ THÍCH Có nhiều loại bằng chứng tồn tại. Giữa các báo cáo kinh nghiệm, lịch sử, quan sát, đo đạc, thử nghiệm, các 

kết quả đánh giá và tuân thủ, việc hiệu chỉnh của lý do thiết kế, phân tích, so sánh các tạo tác, đánh giá, các sai sót và các 

đảm bảo chất lượng và dữ liệu lĩnh vực khác. Bằng chứng có thể đã tồn tại, được tạo mới hoặc được thu thập, lên kế hoạch 

dự kiến. Bằng chứng nên hỗ trợ hoặc giảm thiểu các đòi hỏi trong trường hợp đảm bảo. Nội dung bằng chứng có thể khá lớn 

và phải được tổ chức, định vị và được thể hiện để có thể hiểu được đối với các cá nhân đánh giá, phê duyệt hay trực tiếp sử 

dụng bằng chứng. 

6.5.2 Thông tin liên quan 

Bằng chứng phải bao gồm hoặc có trong nó thông tin liên quan: 

a) Định nghĩa. 

b) Phạm vi áp dụng. 

c) Độ không xác định, bao gồm khả năng tin cậy của nguồn thông tin của bằng chứng (ví dụ: độ xác 

thực, tin cậy và hoàn chỉnh) và độ đo lường chính xác. 

CHÚ THÍCH Thông tin có thể chia thành nhiều dạng bao gồm: một hay nhiều trường hợp đảm bảo hoặc thành phần. 

6.5.3 Giả định liên quan 

Bất kỳ giả định nào liên quan tới bằng chứng phải được bao gồm trong trường hợp đảm bảo.  

6.6 Giả định 

6.6.1 Mẫu giả định 

Một giả định phải chia thành một đòi hỏi và một lý do ứng với nó. 

6.6.2 Nội dung của giả định 

Giả định có thể có một trong ba loại nguồn gốc. Hai loại vốn đã được kế thừa theo đúng ngữ cảnh và 

vai trò của chúng trong trường hợp đảm bảo. Có (1) một giả định được ám chỉ bởi các điều kiện được 

quy định việc hạn chế khả năng áp dụng của (các) đòi hỏi mà nó hỗ trợ và (2) một giả định kế thừa  

theo một phương pháp lập luận, ví dụ: một mô tả của một thay đổi là một giá trị của một tập các giả 

định thay đổi cùng nhau bao trùm tất cả khả năng có thể liên quan, chỉ ra mỗi trường hợp theo một 

chứng cứ của các trường hợp. Có hai loại giả định có độ không xác định là 0. 
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Loại giả định thứ ba vốn đã không được kế thừa đúng theo ngữ cảnh, nói đúng hơn nó là một đòi hỏi 

không được đảm bảo hoàn toàn bởi bằng chứng. Loại giả định này phải: 

a) Bao gồm một đòi hỏi và một lý do cho nó. 

b) Bao gồm một chỉ báo, định danh hoặc mô tả của cơ sở của việc đánh giá độ không xác định liên 

quan đến sự thật của giả định. 

CHÚ THÍCH Đối với kết quả tốt nhất, các giả định này phải có một hay nhiều đặc tính sau: có độ không xác định hoặc rủi 

ro thấp bởi chúng ít quan trọng hơn trong lập luận; có một tác động yếu trong lập luận; có ảnh hưởng yếu trong các giá trị 

quan trọng hay hệ quả, hoặc là một vài trong số đó. 

6.6.3 Bằng chứng liên quan 

Nếu một giả định được đảm bảo hoặc cam kết một phần theo bằng chứng, bằng chứng đó phải tương 

ứng với nó. 

6.7 Biện minh 

Một đòi hỏi mức cao có một biện minh cho việc chọn lựa của chính nó (Điều 6.3.4) và một lập luận có 

một biện minh cho phương pháp lập luận của chính nó (Điều 6.4.2) 

6.8 Kết hợp các trường hợp đảm bảo 

Nếu một trường hợp đảm bảo kết hợp với một trường hợp đảm bảo khác, một hay nhiều đòi hỏi mức 

cao của trường hợp đảm bảo được kết hợp phải được đặt trong mỗi cấu trúc của trường hợp đảm bảo 

gốc theo các đòi hỏi được phép. 

CHÚ THÍCH Một phần của một trường hợp đảm bảo có thể cũng là một phần của các trường hợp đảm bảo khác. 

7 Kết quả được yêu cầu của việc sử dụng tiêu chuẩn 

7.1 Kết quả 

Ứng dụng của tiêu chuẩn này có các kết quả sau: 

a) Một trường hợp đảm bảo đáp ứng các yêu cầu của Điều 6 phải được cung cấp như một phần tử 

của hệ thống. 

CHÚ THÍCH Là một phần tử của hệ thống, trường hợp đảm bảo chủ yếu được mong đợi nhằm phân tán trong hệ thống 

và được duy trì khi hệ thống được bảo trì. 

b) Một ánh xạ logic đáp ứng các yêu cầu của Điều 7.2 phải được cung cấp như một phần của trường 

hợp đảm bảo. 

c) Các biên bản ghi chép việc đáp ứng trọn vẹn các yêu cầu của tiêu chuẩn này phải được xác định 

và tham chiếu theo trường hợp đảm bảo. 

d) Việc xác định một hay nhiều thực thể khẳng định sự phù hợp phải được cung cấp trong trường hợp 

đảm bảo.  
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7.2 Ánh xạ với tiêu chuẩn 

Một trường hợp đảm bảo phải: 

a) Bao gồm một ánh xạ rõ ràng đối với các thành phần và quan hệ trong Điều 6. 

b) Bao trùm tất cả nội dung được quy định trong Điều 6 ngoại trừ việc biện minh bằng văn bản được 

cung cấp để làm việc khác. 

CHÚ THÍCH 1 Bởi ánh xạ này phải đối chiếu từ các trường hợp đảm bảo được phát triển trong một vài đặc tính riêng và tối 

ưu hóa nhiều ký hiệu, việc ánh xạ này có thể ở bất kỳ dạng rõ ràng nào. 

CHÚ THÍCH 2 Việc ánh xạ có thể gán một ý nghĩa và ánh xạ tới một thành phần đã biến mất nếu ánh xạ đó là rõ ràng. Ví 

dụ: nếu một loại không xác định cụ thể không được quy định rõ ràng thì ánh xạ đó có thể chỉ ra rằng điều này tương đương 

với việc ánh xạ được quy định và bằng 0. 
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